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Thực hiện Công văn số 101/SCT-QLTM ngày 09/5/2023 của Sở Công 

Thương về việc báo cáo kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống 

thiên tai năm 2023, 

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo như sau: 

1. Tình hình cung cầu và hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu:  

- Qua khảo sát, hiện nay tại siêu thị, các chợ, các cơ sở kinh doanh, các 

cửa hàng tạp hóa, các cửa hàng buôn bán các mặt hàng thiết yếu như: Gạo, mỳ 

ăn liền, dầu, mắm,…và các mặt hàng như: Xăng, dầu, tôn lợp, đinh vít, dây 

thép,… đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân 

trên địa bàn thị xã; không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá đột biến. 

- Tình hình cung ứng, hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn thị xã 

tương đối thuận lợi, việc cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thuận tiện. Vì vậy 

UBND thị xã luôn chủ động trong công tác nắm bắt tình hình và có kế hoạch dự 

trữ hàng hóa phòng chống thiên tai kịp thời. 

2. Kế hoạch và phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa để đáp ứng 

nhu cầu trường hợp thiên tai xảy ra: 

UBND thị xã Đức Phổ đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn thị xã, trong đó có phương án dự trữ và 

cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong trường hợp xảy ra thiên tai, cụ thể: 

- Chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu,… với số lượng cần thiết để đối 

phó với thiên tai khi có tình huống xảy ra. 

- Sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; tăng cường tuyên truyền, 

thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ 

và dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết ít nhất từ 7-10 ngày (nhất 

là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị ngập sâu, chia cắt dài ngày). 

- Hình thức dự trữ và phương án vận chuyển hàng hóa: UBND các xã, 

phường trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp các mặt hàng thiết yếu để 

cung cấp cho Nhân dân địa phương khi có xảy ra thiên tai. 

- Kế hoạch dự trữ và cung ứng hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2023: 

Chi tiết theo Bảng phụ lục đính kèm. 
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3. Đề xuất, kiến nghị: 

Để chủ động phòng, tránh và ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể 

xảy ra trong năm 2023, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thị 

xã kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương và các sở, ngành quan tâm: 

 - Hỗ trợ bổ sung các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, như: 

canô, áo phao,... cho địa phương, vì khi có thiên tai xảy ra phương tiện, điều tiết, 

cung ứng hàng hóa cho những vùng bị chia cắt chủ yếu là phương tiện bằng ghe, 

nên dễ xảy ra tai nạn cho người vận chuyển do có những khu vực nước chảy 

siết, vì vậy cần phải có những phương tiện vật dụng để đảm bảo an toàn phục vụ 

công tác phòng, chống thiên tai. 

- Hỗ trợ kinh phí để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai trong các năm 

vừa qua còn chưa khắc phục được, như: Kè sông Trà Câu đoạn qua phường Phổ 

Văn và phường Phổ Minh và một số công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật 

nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa được thuận lợi trong công các phòng, 

chống thiên tai năm 2023. 

UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa 

phòng, chống thiên tai năm 2023 như trên để Sở Công Thương biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND thị xã; 

 - VP HĐND và UBND thị xã;  

 - Phòng Kinh tế; 

 - Lưu: VT.             

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Võ Thanh Hùng      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH DỰ TRỮ VÀ CUNG ỨNG HÀNG HÓA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-KT ngày       tháng 5 năm 2023 của UBND thị xã Đức Phổ) 
 

TT 
Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh và địa điểm dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Hàng 

hóa 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Mỳ ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các 

mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Xăng 
Dầu 

diesen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Chi nhánh Liên hiệp HTX 

TM TPHCM (Siêu thị Co.op 

Mart Đức Phổ, phường Phổ 

Ninh) 1.100 635 0,5 300 5               2.700 

2 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Hoàn 

Khánh Hoàng (phường Phổ 

Ninh) 900 350   250 1,5               130 

3 

Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Thủy Sản Thanh Mai 

(phường Phổ Thạnh) 
        1,8               1.100 

4 

Công ty TNHH Thủy sản 

Nguyên Đại (phường Phổ 

Thạnh)         1,2               850 
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TT 
Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh và địa điểm dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Hàng 

hóa 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Mỳ ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các 

mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Xăng 
Dầu 

diesen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 

DNTN Hương Trầm 

(phường Phổ Thạnh) 
        0,8               720 

6 

Công ty TNHH Đức Phú Hải 

(xã Phổ Khánh)       200                 200 

7 

Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Cúc (phường Phổ Thạnh) 200 30 0,02 50 0,3               210 

8 

Hộ kinh doanh Hà Bường 

(phường Nguyễn Nghiêm) 
140 30 0,01 60 0,4               100 

9 

Hộ kinh doanh Tô Thị Minh 

Ngọc (phường Nguyễn 

Nghiêm) 260 40 0,01 70 0,5               520 

10 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuý Hằng (phường Nguyễn 

Nghiêm) 
280 45 0,03 80 0,8               620 

11 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu Thủy (phường Phổ Văn) 
250 25 0,01 30 0,2               320 
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TT 
Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh và địa điểm dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Hàng 

hóa 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Mỳ ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các 

mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Xăng 
Dầu 

diesen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu Ngân (xã Phổ Thuận) 140 30 0,02 40 0,1               200 

13 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Minh Ngọc (phường Phổ 

Ninh) 290 50 0,02 80 0,6               700 

14 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Cúc (xã Phổ Cường) 
140 40 0,03 40 0,3               300 

15 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Minh (phường Phổ Ninh) 
130 35 0,01 30 0,2               100 

16 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

(phường Nguyễn Nghiêm) 120 25 0,01 40 0,2               100 

17 

Hộ kinh doanh Ngô Thị Hai 

Phổ Ninh (phường Phổ 

Ninh) 210 50 0,02 60 0,5               400 

18 

Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Hồng (phường Phổ Văn)  
150 30 0,02 50 0,4               100 

19 Đại lý gạo Thảo Thảo     8                   150 



6 

 

 

TT 
Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh và địa điểm dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Hàng 

hóa 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Mỳ ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các 

mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Xăng 
Dầu 

diesen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 Đại lý gạo Tâm Đào     7                   150 

21 Đại Lý gạo Hiệp Hương     5                   100 

22 Đại Lý gạo Có Nhẫm     6                   100 

23 Đại Lý gạo Tư Quyễn     9                   100 

24 

Đại lý gạo Khánh Lan, 

phường Nguyễn Nghiêm     15                   160 

25 

DNTN Vân Vũ (XS Tôn xà 

gồ), phường Nguyễn 

Nghiêm                 800 300 0,5 0,5 1.600 

26 

Cửa hàng vật liệu Tứ Hải 

(XS Tôn xà gồ), phường Phổ 

Văn                 500 200 0,5 0,2 1.600 

27 

Công ty TNHH Nghĩa Kim 

Mai (phường Phổ Hòa)                 1.000       500 

28 

Hiệu buôn Bảo Toàn, 

phường Nguyễn Nghiêm                   150 0,3 0,2 200 
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TT 
Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh và địa điểm dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Hàng 

hóa 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Mỳ ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các 

mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Xăng 
Dầu 

diesen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

29 

Cửa hàng tổng hợpThành 

Lan, phường Nguyễn 

Nghiêm                   60 0,5 0,2 100 

30 

Cửa hàng bán đồ gia dụng 

Hùng Bê (phường Nguyễn 

Nghiêm)                   80 0,5 0,2 600 

31 

Cửa hàng xăng dầu Đại 

Thành 12 (xã Phổ Thuận)           50.000 25.000           820 

32 

Cửa hàng xăng dầu số 07 

(Cty TNHH MTV X.dầu 

Q.Ngãi), phường Nguyễn 

Nghiêm           50.000 25.000           210 

33 

Cửa hàng xăng dầu Ngọc Ân 

(DNTN Ngọc Ân), xã Phổ 

Khánh           50.000 50.000           800 

34 

Cửa hàng xăng dầu Minh 

Cường (Cty TNHH MTV 

TM-DV Minh Cường), xã 

Phổ Cường           75.000 50.000           600 
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TT 
Doanh nghiệp, cơ sở kinh 

doanh và địa điểm dự trữ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Hàng 

hóa 

khác 

(quy 

đổi ra 

tiền) 

Mỳ ăn 

liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các 

mặt 

hàng 

lương 

thực, 

thực 

phẩm 

Xăng 
Dầu 

diesen 

Dầu 

hỏa 

Tôn 

lợp 

Tấm 

lợp 

bằng 

vật liệu 

khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

35 

Cửa hàng xăng dầu Ngọc 

Ánh (Cty TNHH MTV 

TMXD Ngọc Ánh), phường 

Phổ Thạnh           50.000 25.000           300 

36 

Cửa hàng xăng dầu (Cty 

TNHH TM DV Thanh 

Xuân), phường Phổ Thạnh           50.000 25.000           400 

37 

Cửa hàng xăng dầu (DNTN 

Xăng dầu Nguyễn Hoà), xã 

Phổ Thuận           50.000 30.000           500 

38 

Cửa hàng xăng dầu 79, xã 

Phổ Cường)           50.000 50.000           1.000 

  TỔNG CỘNG 4.310 1.415 51 1.380 15 425.000 280.000 0 2.300 790 2 1 19.360 
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